
UBND QUẬN KIẾN AN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:       /PGDĐT 
 

V/v cung cấp số liệu hoàn thiện báo cáo 

kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 

29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kiến An, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Phòng Tài chính - Kế hoạch quận; 

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên quận; 

- Các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ 

sở, Tiểu học, Mầm non trên địa bàn quận. 

Thực hiện Công văn số 1463-CV/QU ngày 04/4/2023 của Ban Thường vụ 

Quận ủy Kiến An về việc báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo Phòng Giáo 

dục và Đào tạo xây dựng báo cáo gửi Quận ủy, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề 

nghị các đơn vị phối hợp cung cấp số liệu cụ thể như sau: 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch thống kê các chương trình, kế hoạch, đề án 

đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo (theo phụ lục 9 đính kèm). 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận thống kê: Tổng số học sinh theo học 

nghề; Số sinh viên theo học nghề sau tốt nghiệp THCS; Tổng số cơ sở GDNN; 

Số cơ sở GDNN ngoài công lập; Số cơ sở đào tạo sơ, trung cấp; Số cơ sở đào 

tạo cao đẳng; Tổng số nhà giáo GDNN; Số nhà giáo GDNN đạt chuẩn (theo phụ 

lục 6, 8 đính kèm). 

3. Các trường Trung học phổ thông thống kê: Tổng số học sinh theo học 

THPT; Số học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn; Tổng số trường THPT; Số trường THPT ngoài công lập; Tổng số phòng 

học THPT; Số phòng học kiên cố; Tổng số giáo viên THPT; Số giáo viên THPT 

đạt chuẩn (theo phụ lục 5, 8 đính kèm). 

4. Các trường Trung học cơ sở, Tiểu học, Mầm non thống kê: Tổng số 

học sinh theo học; Số học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn; Tổng số phòng học; Số phòng học kiên cố; Tổng số giáo 

viên; Số giáo viên đạt chuẩn; Các trường Trung học cơ sở thống kê số học sinh 

theo học nghề sau tốt nghiệp THCS (theo phụ lục 2, 3, 4, 6, 8 đính kèm). 
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Văn bản phúc đáp đề nghị các đơn vị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

trước 08h00’ ngày 12/4/2023 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

quận (bản mềm xin gửi về email: pgd-kienan@haiphong.edu.vn)./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Thị Tuyết 
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PHỤ LỤC 2 

SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC MẦM NON GIAI ĐOẠN 2013 - 2023 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 

----- 

Năm 
Học sinh Cơ sở vật chất Giáo viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         

 

Ghi chú: (1). Tổng số học sinh theo học MN; (2). Số học sinh dân tộc thiểu số, 

học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; (3). Tổng số trường MN; (4). 

Số trường MN ngoài công lập; (5). Tổng số phòng học MN; (6). Số phòng học 

kiên cố; (7). Tổng số giáo viên MN; (8). Số giáo viên MN đạt chuẩn. 

----- 
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PHỤ LỤC 3 

SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 2013 - 2023 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 

----- 

Năm 
Học sinh Cơ sở vật chất Giáo viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         

 

Ghi chú: (1). Tổng số học sinh theo học TH; (2). Số học sinh dân tộc thiểu số, 

học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; (3). Tổng số trường TH; (4). 

Số trường TH ngoài công lập; (5). Tổng số phòng học TH; (6). Số phòng học 

kiên cố; (7). Tổng số giáo viên TH; (8). Số giáo viên TH đạt chuẩn. 

----- 
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PHỤ LỤC 4 

SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC THCS GIAI ĐOẠN 2013 - 2023 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 

----- 

Năm 
Học sinh Cơ sở vật chất Giáo viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         

 

Ghi chú: (1). Tổng số học sinh theo học THCS; (2). Số học sinh dân tộc thiểu 

số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; (3). Tổng số trường THCS; 

(4). Số trường THCS ngoài công lập; (5). Tổng số phòng học THCS; (6). Số 

phòng học kiên cố; (7). Tổng số giáo viên THCS; (8). Số giáo viên THCS đạt 

chuẩn. 

----- 
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PHỤ LỤC 5 

SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC THPT GIAI ĐOẠN 2013 - 2023 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 

----- 

Năm 
Học sinh Cơ sở vật chất Giáo viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         

 

Ghi chú: (1). Tổng số học sinh theo học THPT; (2). Số học sinh dân tộc thiểu 

số, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; (3). Tổng số trường THPT; 

(4). Số trường THPT ngoài công lập; (5). Tổng số phòng học THPT; (6). Số 

phòng học kiên cố; (7). Tổng số giáo viên THPT; (8). Số giáo viên THPT đạt 

chuẩn. 

----- 
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PHỤ LỤC 6 

SỐ LIỆU VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2013 - 2023 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 

----- 

Năm 
Sinh viên Cơ sở vật chất Giảng viên 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2013         

2014         

2015         

2016         

2017         

2018         

2019         

2020         

2021         

2022         

 

Ghi chú: (1). Tổng số học sinh theo học nghề; (2). Số sinh viên theo học nghề 

sau tốt nghiệp THCS; (3). Tổng số cơ sở GDNN; (4). Số cơ sở GDNN ngoài 

công lập; (5). Số cơ sở đào tạo sơ, trung cấp; (6). Số cơ sở đào tạo cao đẳng; 

(7). Tổng số nhà giáo GDNN; (8). Số nhà giáo GDNN đạt chuẩn. 

----- 
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PHỤ LỤC 8 

MỘT SỐ CHỈ SỐ LIÊN QUAN TỚI GIÁO DỤC GIAI ĐOẠN 2013 - 2023 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 

----- 

Năm 
Tiếp cận và công bằng giáo dục Chỉ số về nguồn nhân lực 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2013          

2014          

2015          

2016          

2017          

2018          

2019          

2020          

2021          

2022          

 

Ghi chú: (1). Tỉ lệ trẻ 3 đến 5 tuổi học mẫu giáo; (2). Tỉ lệ học sinh hoàn thành 

chương trình TH vào lớp 6; (3). Tỉ lệ học sinh lưu ban và bỏ học ở THCS; (4). 

Tỉ lệ HS theo học nghề sau THCS; (5). Số sinh viên/vạn dân; (6). Tỉ lệ lao động 

qua đào tạo; (7). Tỉ lệ lao động qua đào tạo được cấp bằng, chứng chỉ; (8). Chỉ 

số nguồn nhân lực (HCI); (9). Chỉ số phát triển con người (HDI). 

----- 
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PHỤ LỤC 9 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, ĐỀ ÁN GIAI ĐOẠN 2013 - 2023 

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW 

----- 

STT 

Tên chương 

trình, kế hoạch, 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

thực hiện 

Kinh phí  

xã hội hóa 
Kết quả 

1      

2      

..      

      

      

      

      

      

Tổng kinh phí thực hiện:    

 

----- 
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